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[bookmark: _GoBack]Chủ đề 15: GLUXIT VÀ POLIME
Tổng số tiết: 08 tiết từ tiết 62 đến tiết 69

Giới thiệu chung chủ đề: Gluxit (hay cacbohiđrat) là tên gọi chung của một nhóm các hợp chất hữu cơ thiên nhiên có công thức chung Cn(H2O)m
I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ: 
Kiến thức
- Công thức phân tử, trạng thái tự nhiên,  tính chất vật lí ( trạng thái, màu sắc, mùi, vị, tính tan, khối lượng riêng).
- Tính chất hoá học: phản ứng tráng gương, phản ứng lên men rượu.Phản ứng thuỷ phân có xúc tác axit hoặc enzim.
- Tính chất hoá học của tinh bột và xenlulozơ (phản ứng thuỷ phân; riêng hồ tinh bột có phản ứng màu với iot).
- Ứng dụng: Là chất dinh dưỡng quan trọng của nguời và động vật ; nguyên liệu quan trọng cho công nghiệp thực phẩm.
- Sự tạo thành tinh bột và xenlulozơ trong cây xanh.
- Mục đích, các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện của các thí nghiệm:
- Tác dụng của glucozơ với bạc nitrat trong dung dịch amoniac.
- Phân biệt dung dịch glucozơ, dung dịch saccarozơ và hồ tinh bột loãng.
- Khái niệm, đặc điểm cấu tạo phân tử ( do nhiều amino axit tạo nên ) và khối lượng phân tử của protein.
- Tính chất hóa học: phản ứng thủy phân có xút tác là axit, hoặc bazơ hoặc enzim, bị đông tụ khi có tác dụng của hóa chất hoặc nhiệt độ, dễ bị phân hủy khi đun nóng mạnh.
- Định nghĩa, cấu tạo, cách phân loại, tính chất chung của các polime.
- Khái niệm chất dẻo, tơ, cao su và những ứng dụng chủ yếu của các loại vật liệu này trong thực tế.
Kĩ năng
- Sử dụng dụng cụ và hoá chất tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên.
- Quan sát, mô tả hiện tượng, giải thích và viết được PTHH.
- Viết tường trình thí nghiệm.
- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh thí nghiệm, mẫu vật... rút ra nhận xét về tính chất.
- Viết được các  PTHH (dạng công thức phân tử) minh hoạ tính chất hoá học của glucozơ. 
- Phân biệt dung dịch glucozơ với ancol etylic và axit axetic.
- Tính khối lượng glucozơ trong phản ứng lên men khi biết hiệu suất của quá trình
-Viết được phản ứng thuỷ phân của tinh bột, xenlulozơ và phản ứng tạo thành nhữngchất này trong cây xanh.
- Tiếp tục rèn luyện các kĩ năng thực hành hoá học: lắp dụng cụ, qs, so sánh, ghi chép.
Thái độ: HS  có thái độ tích cực như :
 HS thấy được tầm quan trọng của hóa học hữu cơ.
- Thấy được sự biến đổi của hợp chất hữu cơ trong tự nhiên - từ đó áp dụng vào trong đời sống, sinh hoạt.
- Giáo dục ý thức cẩn thận, tiết kiệm trong học tập, thực hành hoá học.
- Ý thức trách nhiệm với bản thân, với xã hội và cộng đồng; biết giải quyết vấn đề một cách khách quan, trung thực trên cơ sở phân tích khoa học.
- Ý thức vận dụng những tri thức hoá học đã học vào cuộc sống và vận động người khác cùng thực hiện.
2. Định hướng phát triển năng lực học sinh: 
- Năng lực tự học
- Năng lực tư duy sáng tạo, thuyết trình
- Năng lực phân biệt các chất
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học
- Năng lực làm thí nghiệm, hoạt động nhóm
- Năng lực giao tiếp
- Năng lực quan sát, phân tích so sánh, phân loại.
- Năng lực tính toán hóa học
- Năng lực độc lập sáng tạo trong việc xử lý các vấn đề thực tiễn.
II. CHUẨN BỊ: 
1.Giáo viên:  
- Dụng cụ: Ống nghiệm, nút cao su có kèm ống nhỏ giọt, giá TN, đèn cồn, chậu thuỷ tinh.
-Hoá chất: Glucozơ, NaOH, AgNO3, NH3.
* Phương án tổ chức : Hoạt động nhóm , tổ chức làm tại PTN 
2. Học sinh: 
 Chuẩn bị bài cũ, tìm hiểu trước bài mới.
III.TIẾN TRÌNH DẠY  HỌC

	Hoạt động 1. Tình huống xuất phát/khởi động (dự kiến thời lượng 5’)
Mục tiêu hoạt động: HS biết được 
- Công thức chung của gluxit 
- Tên của một số gluxit tiêu biểu như glucozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ và một số ứng dụng trong đời sống.

	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh.
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động.

	- GV giới thiệu về  tên gọi , công thức chung của gluxit và một số gluxit tiêu biểu quan trọng như glucozơ, saccarozơ, tinh bột, xen lulozơ
- Yêu cầu HS nêu những hiểu biết của mình về những gluxit trên.
- HS dựa vào kiến thức thực tế trong đời sống hàng ngày để trả lời.

	- HS nghe và ghi nhớ
- Nêu được những hiểu biết của mình về các hợp chất gluxit như glucozơ, saccarozơ, tinh bột, xen lulozơ.


	Hoạt động 2. Hình thành kiến thức ( dự kiến thời lượng 310’)


	Nội dung 1: Glucozơ và Saccarozơ ( dự kiến thời lượng 65’)
Mục tiêu hoạt động: -HS biết được công thức phân tử, trạng thái tự nhiên,  tính chất vật lí (trạng thái, màu sắc, mùi, vị, tính tan, khối lượng riêng) của Glucozơ và Saccarozơ.
- HS biết tính chất hoá học: phản ứng tráng gương, phản ứng lên men rượu của glucozơ. Phản ứng thuỷ phân có xúc tác axit hoặc enzim của saccarozơ.
-HS biết được glucozơ là chất dinh dưỡng quan trọng của người và động vật; Saccarozơ là nguyên liệu quan trọng cho công nghiệp thực phẩm, là thức ăn của người.

	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh. 
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động.


	 Nội dung 1: Glucozơ và Saccarozơ
I. Trạng thái tự nhiên.
GV cho HS quan sát tranh, ảnh các loại trái cây, quả chín có chứa nhiều glucozơ; những ảnh truyền glucozơ trong bệnh viện, cây mía, củ cải đường, thốt nốt, yêu cầu HS nêu về trạng thái tự nhiên của glucozơ và Saccarozơ.
II.Tính chất vật lý
GV cho các nhóm HS quan sát mẫu tinh thể Glucozơ và Saccarozơ hướng dẫn học sinh hòa tan một lượng glucozơ, saccarozơ vào nước, các nhóm sẽ nêu trạng thái, màu sắc và khả năng hòa tan trong nước của glucozơ và saccarozơ.
- Ăn các loại quả chín ta thấy có vị gì?
- Ăn đường mía có vị gì ?
GV cho các nhóm HS nêu kết luận về tính chất vật lí của glucozơ và saccarozơ.
II.Tính chất hóa học
1.Tính chất hóa học của glucozơ.
GV: hướng dẫn và tiến hành làm TN phản ứng oxi hóa glucozơ theo nhóm HS:
+ Nhỏ vài giọt dd AgNO3 vào ống nghiệm đựng dd NH3 – lắc nhẹ
+ Thêm dd glucozơ vào.
+ Đặt ống nghiệm vào cốc nước nóng.
? Hãy quan sát hiện tượng, nhận xét? Và viết PTHH.
? Hãy nêu phương pháp sản xuất rượu etylic trong đời sống? 
GV: Giải thích quá trình chuyển hóa của glucozơ thành rượu etylic.
* Lưu ý: ĐK thích hợp cho PƯ là:
+ Nhiệt độ cho PƯ là không quá 30- 35oC.
+ Nồng độ rượu thu được không quá 16%.
2.Tính chất hóa học của saccarozơ
GV hướng dẫn HS phân tích TN theo nhóm:
 TN 1: Cho dung dịch saccarozơ vào dung dịch AgNO3 trong dd NH3, sau đó đun nóng nhẹ và quan sát.
TN 2: Cho dung dịch saccarozơ vào ống nghiệm, thêm vào một giọt dung dịch H2SO4, đun nóng 2 – 3 phút.
Thêm dd NaOH vào để trung hoà.
Cho dung dịch vừa thu được vào ống nghiệm chứa dung dịch AgNO3, trong dd NH3.
- Hãy nêu hiện tượng xảy ra và giải thích?
GV: cho HS biết sản phẩm tạo thành là glucozơ và fructozơ, chúng đều có cùng công thức phân tử.
GV gọi 1 HS lên bảng viết PTHH.GV cho HS biết fructozơ có cấu tạo khác glucozơ. Fructozơ ngọt hơn glucozơ.
IV. Ứng dụng:
GV cho HS GV: Yêu cầu các nhóm cử đại diện trình bày (theo pp dự án)
Câu 1: Trình bày ứng dụng của Glucozơ.
Câu 2: Trình bày ứng dụng của Saccarozơ.
Câu 3: Liên hệ nêu các nhà máy sản xuất đường ở trong nước.
Câu 4: Nếu ăn thiếu hoặc thừa đường sẽ gây ra những tác hại gì đối với sức khỏe chúng ta?
GV: Bổ sung và tiểu kết.
GV: Cho HS các nhóm khác nhận xét 
GV: Chốt lại kiến thức
	Nội dung 1: Glucozơ và Saccarozơ
I. Trạng thái tự nhiên.
- Glucozơ có trong hầu hết các bộ phận của cây, nhiều nhất trong quả chín, có cả trong cơ thể người và động vật.
- Saccarozơ có nhiều trong các loài thực vật như: cây mía, củ cải đường, thốt nốt
II.Tính chất vật lý
-Glucozơ  là hợp chất kết tinh không màu, vị ngọt mát, tan nhiều trong nước.
- Saccarozơ là chất kết tinh không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước.






III.Tính chất hóa học
1.Tính chất hóa học của glucozơ.
a.Phản ứng oxi hóa glucozơ.

C6H12O6 + Ag2O  C6H12O7  +    2 Ag.
Axit gluconic
* PƯ trên được dùng trong việc tráng gương nên gọi là PỨ tráng gương.
b. Phản ứng lên men rượu.

C6H12O6         2C2H5OH   + 2 CO2







2.Tính chất hóa học của saccarozơ
- Saccarozơ không có phản ứng tráng gương.
- Saccarozơ đã bị thuỷ phân tạo thành glucozơ và Fructozơ
HS: viết PTHH.

C12H22O11 + H2O  C6H12O6 + C6H12O6












IV. Ứng dụng:
- Glucozơ được dùng để
+ Sản xuất vitamin C.
+ Tráng gương, tráng ruột phích
+ Pha huyết thanh
- Saccarozơ được dùng để:
+ Dùng làm thức ăn cho người
+ Làm nguyên liệu cho công nghiệp thực phẩm và pha chế thuốc …


	Nội dung 2: 
Tinh bột và xenlulozơ ( dự kiến thời lượng 65’)
Mục tiêu hoạt động: 
- Trạng thái tự nhiên , tính chất vật lý của tinh bột và xenlulozơ.
-Công thức chung của tinh bột và xenlulozơ là (C6H10O5)n 
- Tính chất hóa học của tinh bột và xenlulozơ  : phản ứng thủy phân , phản ứng màu của tinh bột và iot.
- Ứng dụng của tinh bột và xenlulozơ trong dời sống và sản xuất.
- Sự tạo thành tinh bột và xenlulozơ trong cây xanh
-Thực hiện thành thạo phản ứng tráng gương .
 - Lập sơ đồ nhận biết 3 dung dịch glucozơ , sacarozơ và hồ tinh bột 
-Quan sát hiện tượng , nêu hiện tượng và giải thích hiện tượng.


	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh. 
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động.


	Nội dung 2: Tinh bột và xenlulozơ

1.Trạng thái tự nhiên: gv giới thiệu
GV: giới thiệu một số mẫu vật có chứa tinh bột và xenlulozơ như: lúa, ngô, bông.
? Qua quan sát, em hãy cho biết: trong tự nhiên, tinh bột và xenlulozơ có ở đâu?
HS:+ Tinh bột: Có nhiều trong các loại hạt, củ, quả.
+ Xenlulozơ là thành phần chủ yếu trong sợi bông, tre, gỗ, nứa…
GV: Nhận xét – bổ sung và kết luận.
2.Tính chất vật lí:
GV: hướng dẫn cho HS các nhóm làm TN: Lần lượt cho một ít tinh bột, xenlulozơ vào 2 ống nghiệm, thêm nước vào, lắc nhẹ, sau đó đun nóng 2 ống nghiệm.
 Quan sát: Trạng thái, màu sắc sự hoà tan trong nước của tinh bột và xenlulozơ trước và sau khi đun nóng.
?Qua quan sát, em thấy có hiện tượng gì xảy ra?
HS: làm TN theo nhóm quan sát và nêu hiện tượng.
GV cho đại diện các nhóm lên trình bày, các nhóm còn lại nhận xét và bổ sung.
 GV: Nhận xét – tiểu kết.
3.Đặc điểm cấu tạo phân tử : 
GV: cho HS biết: 
+ Tinh bột và xenlulozơ có phân tử khối rất lớn. 
+ Phân tử được tạo thành do  
nhiều nhóm    -  C6H10O5 -   liên  


kết với nhau. Công thức chung của tinh bột và xenlulozơ là: (-  C6H10O5   -  )n (trong đó, tinh bột có n  1200 – 6000; xenlulozơ có n 10000 – 14000) và nhóm 
   C6H10O5     được gọi là mắt xích của phân tử.
4.Tính chất hoá học
GV: Yêu cầu HS nêu quá trình hấp thụ tinh bột trong cơ thể người  và ĐV? 
HS: Thảo luận nhóm và cử đại diện trả lời:	
Tinh bột và xenlulozơ bị thủy phân trong cơ thể người dưới tác dụng của các enzim 
-Tinh bột chín [image: ]đường mantozơ [image: ] glucozơ 
-Xenlulozơ bị thủy phân ít trong ruột người 
GVnêu tiếp: cho HS biết phản ứng thuỷ phân tinh bột hoặc xenlulozơ khi có mặt của dung dịch axit loãng và đun nóng sẽ tạo thành glucozơ GV gọi 1 HS lên viết PTHH. 
GV cho HS biết: Ở nhiệt độ thường, tinh bột và xenlulozơ bị thuỷ phân thành glucozơ nhờ xúc tác của các enzim thích hợp.
GV: cho HS các nhóm làmTN
+ Nhỏ vài giọt dung dịch iot vào ống nghiệm đựng hồ tinh bột, quan sát.
+ Sau đó đun nóng ống nghiệm, quan sát.
5.Tinh bột, xenlulozơ có ứng dụng gì?
?Tinh bột và xenlulozơ được tạo thành ở đâu? Nhờ quá trình nào?
HS: Tinh bột và xenlulozơ được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp.
?Trong đời sống hàng ngày và trong công nghiệp, tinh bột được dùng để làm gì?
HS: Tinh bột là lương thực quan trọng của con người, là nguyên liệu để sản xuất đường glucozơ và rượu etilic.
GV: treo tranh vẽ ứng dụng của xenlulozơ.
HS: quan sát tranh vẽ.
?Quan sát tranh vẽ, hãy cho biết những ứng dụng quan trọng của xenlulozơ?
HS: Xenlulozơ dùng để làm vật liệu xây dựng, sản xuất giấy, đồ gỗ, vải sợi
GV: Nhận xét – tiểu kết.
GV hướng dẫn HS viết sơ đồ tư duy để tổng kết kiến thức của toàn bộ nội dung.
	Nội dung 2: Tinh bột và xenlulozơ

1.  Trạng thái tự nhiên:
-Tinh bột: Có nhiều trong các loại hạt, củ, quả.
-Xenlulozơ là thành phần chủ yếu trong sợi bông, tre, gỗ, nứa…






2. Tính chất vật lí.
Tinh bột và xenlulozơ là những chất rắn,  màu trắng, không tan  trong nước. Riêng tinh bột tan được trong nước nóng.











3.  Đặc điểm cấu tạo phân tử :   
-Tinh bột và xenlulozơ có phân tử khối rất lớn. 
-Phân tử được tạo thành do nhiều nhóm 
   C6H10O5       liên kết 
với nhau. Công thức chung của tinh bột và xenlulozơ là:


(   - C6H10O5 -   )n (trong đó, tinh bột có n  1200–6000; xenlulozơ có n 10000 – 14000



4. Tính chất hoá học:
a. Phản ứng thuỷ phân:
Khi đun nóng trong dd axit loãng, tinh bột hoặc xenlulozơ bị thuỷ phân thành glucozơ.

(   C6H10O5     )n + nH2O  nC6H12O6
b.Tác dụng của tinh bột với iot: 
Tinh bột tác dụng với iot tạo ra màu xanh.       








             




5. Tinh bột, xenlulozơ có ứng dụng gì?
-Tinh bột là lương thực quan trọng của con người, là nguyên liệu để sản xuất đường glucozơ và rượu etylic.
-Xenlulozơ dùng để làm vật liệu xây dựng, sản xuất giấy, đồ gỗ, vải sợi …













	Nội dung 3:  Protein ( dự kiến thời lượng 35’)
Mục tiêu hoạt động: Khái niệm, đặc điểm cấu tạo phân tử (do nhiều amino axit tạo nên) và khối lượng phân tử của protein.
· Tính chất hóa học: phản ứng thủy phân có xút tác là axit, hoặc bazo hoặc enzim, bị đông tụ khi có tác dụng của hóa chất hoặc nhiệt độ, dễ bị phân hủy khi đun nóng mạnh.
· 


	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh. 
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động.

	1. Trạng thái tự nhiên:
-GV cho HS quan sát tranh ảnh về các mẫu vật có chứa protein.
Hs: Qua quan sát, em hãy cho biết: trong tự nhiên protein có ở đâu?
2. Thành phần và cấu tạo phân tử:
-GV cho HS biết: Thành phần nguyên tố chủ yếu của protein là C, H, O, N và một lượng nhỏ S, P, kim loại …
-GV cho HS biết:
 +Protein có phân tử khối rất lớn, có cấu tạo rất phức tạp.
+Các TN cho thấy Protein được tạo ra từ các amino axit, mỗi phân tử amino axit tạo thành một “mắt xích” trong phân tử protein.
3. Tính chất:   
-GV cho HS biết: khi đun nóng protein trong dung dịch axit hoặc bazơ, protein sẽ bị thuỷ phân sinh ra các aminoaxit.
GV gọi 1 HS lên bảng viết PTHH dạng chữ.
-GV hướng dẫn HS làm TN: Đốt cháy một ít tóc.
HS: Qua TN, em hãy nhận xét hiện tượng và kết luận.
-GV hướng dẫn HS làm TN theo nhóm: Cho một ít lòng trắng trứng vào 2 ống nghiệm:
+Ống 1, thêm một ít nước, lắc nhẹ rồi đun nóng.
+Ống 2: Cho thêm một ít rượu và lắc đều.
HS: Qua TN và quan sát, em hãy nêu hiện tượng và rút ra nhận xét?
4. Ứng dụng của protein

	1- Trạng thái tự nhiên:
-Protein có trong cơ thể người, động và thực vật



2- Thành phần và cấu tạo phân tử: 
 a- Thành phần nguyên tố: Chủ yếu là C, H, O, N và một lượng nhỏ S, P, kim loại …
 b- Cấu tạo phân tử:
-Protein có phân tử khối rất lớn, có cấu tạo rất phức tạp.
-Protein được tạo ra từ các amino axit, mỗi phân tử amino axit tạo thành một “mắt xích” trong phân tử protein

3- Tính chất: 
 a- Phản ứng thuỷ phân: Khi đun protein trong dung dịch axit hoặc bazơ, protein sẽ bị thuỷ phân sinh ra các aminoaxit.
Protein+nước   [image: ]    Hỗn hợp amino axitaxit hoaëc bazô

 b- Sự phân huỷ bỡi nhiệt: Khi đun nóng mạnh và không có nước, protein bị phân huỷ tạo ra những chất bay hơi và có mùi khét
 c- Sự đông tụ: Khi đun nóng hoặc cho thêm hoá chất vào, protein sẽ bị đông tụ.




	Nội dung 4. Polime ( dự kiến thời lượng 30’)
· Mục tiêu hoạt động: Tính chất , cách phân loại,ứng dụng của polime


	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động 

	 Nội dung 4. Polime 
1: Khái niệm về polime:
-GV cho HS biết tinh bột, xenlulozơ, protein… là những polime.-
: Những chất này có đặc điểm chung gì về cấu tạo phân tử?
Vậy polime là gì?
-GV treo sơ đồ phân loại polime lên bảng cho HS quan sát.
- Qua quan sát, em hãy cho biết có mấy loại polime? Ví dụ từng loại?
-: Phân tử polime có cấu tạo như thế nào? 
-GV treo bảng phụ có ghi một số thí dụ về mắt xích của polime cho HS quan sát.
-: Qua quan sát, em hãy cho biết công thức chung và mắt xích của các polime?
GV giới thiệu hình vẽ sơ đồ mạch của polime cho HS quan sát.
-: Qua quan sát, em hãy cho biết các mắt xích được liên kết với nhau như thế nào?
GV bổ sung và hoàn chỉnh thêm về sự tạo thành các loại mạch polime.
-GV cho HS đọc SGK phần tính chất.
?Qua thông tin SGK, hãy tóm tắt những tính chất chính của polime?
2. Ứng dụng của polime:

- GV cho HS về nhà tự tham thảo
	Nội dung 4. Polime 
1- Khái niệm về polime:
 a- Plime là gì? 
- Polime là những chất có phân tử khối rất lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau tạo nên.
- Có 2 loại polime: 
 + Polime thiên nhiên:
Tinh bột, xenlulozơ, protein, cao su thiên nhiên …
 + Polime tổng hợp: Polietilen, poli(vinyl clorua), tơ nilon, cao su buna…
 b- Polime có cấu tạo và tính chất như thế nào? 
    Cấu tạo:
- Phân tử polime đều cấu tạo bỡi nhiều mắc xích liên kết với nhau. 
- Các mắt xích liên kết với nhau có thể tạo thành mạch thẳng, nhánh hay mạng không gian.
   - Tính chất:
- Các polime thường là chất rắn, không bay hơi.
- Hầu hết các polime không tan trong nước hoặc các dung môi thông thường. Một số polime tan trong axeton.


	Nội dung 5: Thực hành ( dự kiến thời lượng 40’)
Mục tiêu hoạt động: - Laøm caùc thí nghieäm lieân quan ñeán caùc hôïp chaát: glucozô,saccarozo, tinh boät
Rèn luyện kĩ năng thực hành TN , rèn luyện ý thức cẩn thận, kiên trì trong học tập và thực hành hoá học .

	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động 

	- Höôùng daãn HS laøm thí nghieäm 1:
- Nhoû vaøi gioït dd NaOH vaøo traùng oáng nghieäm.
- Nhoû vaøi gioït dd AgNO3 vaøo oáng nghieäm ñöïng dd NH3, laéc nheï.
- Theâm dd glucozô vaøo, ñaët oáng nghieäm vaøo coác nöôùc noùng.


- Höôùng daãn HS laøm thí nghieäm 2:
+ Nhoû vaøi gioït dd ioât vaøo oáng nghieäm ñöïng hoà tinh boät. Hoûi: Hieän töôïng gì xaûy ra?
+ Ñun noùng, ñeå nguoäi.
- Yeâu caàu caùc nhoùm quan saùt vaø ghi nhaän hieän töôïng, giaûi thích vaø vieát PTHH (Neáu coù).
- Yeâu caàu HS doïn veä sinh sau thöïc haønh.
- Yeâu caàu HS hoaø thaønh baøi töôøng trình.
- Nhaän xeùt:
+ Tinh thaàn thaùi ñoä thöïc haønh cuûa caùc nhoùm.
+ Ñaùnh giaù keát quaû thöïc haønh.
	1. Thí nghieäm 1:
Phaûn öùng oxi hoaù glucozô
a. Tieán haønh:
SGK.
b. Hieän töôïng:
- Coù chaát maøu xaùm baïc baùm treân thaønh ñaùy oáng nghieäm.
c. Giaûi thích:                 NH3
C6H12O6  + Ag2O C6H12O7   + 2 Ag
2. Thí nghieäm 2: Taùc duïng cuûa tinh boät vôùi ioât.
a. Taùc duïng vôùi dung dòch brom:
* Tieán haønh: SGK.
* Hieän töông:
+ Xuaát hieän maøu xanh.
+ Ñun noùng maøu xanh bieán maát ñeå nguoäi maøu xanh laïi xuaát hieän.

	Nội dung 6: Ôn tập HK2( dự kiến thời lượng 75’)
Mục tiêu hoạt động:
- Củng cố các kiến thức đã học 
- HS luyện tập được các dạng bài tập:
- Nhận biết chất
- Viết được các PTHH dựa vào tính chất hóa học của chất.


	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động 

	· Vô cơ
1/BT2/SGK 
-Cho các chất , Fe, Fe2O3 , FeCl3 , Fe(OH)3 , FeCl2 




-Cho hs thảo luận thiết lập mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ 



2/BT1/SGK
? Hãy nhận biết từng cập chất sau đậy bằng pp hóa học :
a/ d d H2SO4 và d d Na2SO4
b/Dd HCl  và d d FeCl2
c/ Bột CaCO3 và Na2CO3
-Gọi HS trả lời , nhận xét hoàn thiện kiến thức 





2/BT4/SGK:
-Nhận biết các chất khí đựng trong các lọ riêng biệt : CO2, Cl2, CO, H2.
-Gọi HS nêu cách nhận biết 
-GV nhận xét hoàn chỉnh kiến thức .  

4/BT5/SGK 
-Gọi HS đọc đề  nêu tóm tắt 
-Yêu cầu HS viết PTHH 
và nêu hướng giải . 
-Gợi ý :
+ Muốn tìm % khối lượng ta áp dụng công thức nào ?
+ Cần tìm đại lượng nào ?




· Hữu cơ
1/BT1/SGK 
-Những chất sau đây có đặc điểm gì chung :
a/Metan ,etilen , 
axetitlen , benzen 
b/ Rượu etylíc , Axit axetic,Glucozơ, protein
c/ Protein, tinh bột , xenlulozơ , polietilen.

d/ Etylaxetat , chất béo.  

BT4/SGK:
Chọn ý trả lời đúng 


2/BT3/SGK 
-Khí cacboníc  Tinh bộtglucozơRượuEtilicAxitAxetic Etylaxetat 








2/BT5/SGK
? Hãy nhận biết từng cập chất sau đậy bằng pp hóa học :
a/ CH4, C2H2  , CO2

b/C2H5OH,CH3COOH ,CH3COOC2H5
c/Ddglucozơ,dd saccarozơ, Axitaxetic 
















4/BT5/SGK 

-Yêu cầu HS đọc đề , tóm tắt đề .
? Dự đoán A có cấu tạo từ những nguyên tố nào ? Dựa vào đâu ?
-  Bổ sung : có thể có O . 
- HD hs cách xác định thành phần nguyên tố trong hợp chất HCA 
-YC hs tìm mH=? , mO=? => thành  phần ngtố 
* HDHS các bước giải .
-Đặt CTPT của A là CxHy OZ? 
- Lập tỉ lệ số mol  tìm x,y,z ->CT đơn giản 
- Dựa vào M =60 => n=? -> CTPT của A   
	 

1/BT2/SGK 
1/ Fe -> FeCl3 -> Fe(OH)3 -> Fe2O3 -> Fe -> FeCl2 
2/ Fe2O3 ->FeCl3 -> Fe(OH)3 -> Fe2O3 -> Fe -> FeCl2 
-PTHH:
1/ 2 Fe   + 3Cl2 [image: ] 2 FeCl3 
 FeCl3 + 3NaOH [image: ] 3NaCl  + Fe(OH)3 

2Fe(OH)3  Fe2O3  +3 H2O 

  Fe2O3 + 3CO 2Fe+3CO2
. Fe   + 2HCl[image: ] FeCl2 +H2

2/BT1/SGK:
a/ -Trích mỗi  loại một ít làm mẫu thử 
-Nhúng  quì tím lần lượt vào các mẫu thử , nếu d d làm quì tím hóa đỏ là d d H2SO4  
-Không có hiện tượng gì là d d Na2SO4  .
b/-Trích mỗi  loại một ít làm mẫu thử 
-Nhúng  quì tím lần lượt vào các mẫu thử , nếu d d làm quì tím hóa đỏ là d d HCl  
-Không có hiện tượng gì là d d FeCl2 .
  c/ Hòa tan một ít các chất rắn vào nươc , chất không tan trong nước là CaCO3 , chất tan tạo thành dung dịch là Na2CO3 

2/BT4/SGK:
-Nhận biết các chất khí đựng trong các lọ riêng biệt : CO2, Cl2, CO, H2.
-Gọi HS nêu cách nhận biết 
-GV nhận xét hoàn chỉnh kiến thức .  


- nCu = 3,2: 64 = 0,05 mol 
-PTHH:
Fe  +  CuSO4 ->   FeSO4  + Cu 
0,05nol                              0,05mol 
Fe2O3   + 6HCl  -> 2FeCl3  +3 H2O 
-Theo PTHH: nFe= nCu = 0,05mol 
-. mFe = 0,05 .56 = 2,8 g 
 - mFe2O3= 4,8 -2,8 = 2 g 

% mFe = 
%mFe2O3 = 100% - 58,33= 41,67%



a/Gồm các ngtố : C,H

b/ Là các dẫn xuất của Hiđrocacbon : C,H,O 
c/ đều là poime có phân tử khối lớn , do nhiều mắt xích liên kết với nhau tạo nên 
d/Đều là Este 



-Đáp án: 
e /Axetilen , etilen đều làm mất màu dung dịch Brom . 



6nCO2 + 5nH2O  
                (-C6H10O5-)n    + 6n O2 
 (2)(-C6H10O5-)n+nH2O

                  nC6H12O6    

(3)-C6H12O6         2CO2
                                      +   2C2H5OH

(4) C6H5OH+O2   CH3COOH   +  H2O
(5)CH3COOH   +C2H5OH

 CH3COOC2H5    +H2O

2/BT5/SGK:
a/ -Dẫn các khí lần lượt vào3 ống  nghiệm đựng dung dịch nước vôi trong , khí làm vẩn đục nước vôi trong là CO2 
CO2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 + H2O
-Dẫn 2 khí còn lại vào 2 ống nghiệm đựng dung dịch brom , khí nào làm mất màu dung dịch brom là C2H2
CH≡ CH + 2Br2 -> Br2CH-CHBr2 

b/ -Dùng qùi tím nhận biết CH3COOH  quì tím hóa hồng 
-Dùng Na nhận biết rượu Etylic , hiện tượng sủi bọt khí .
C2H5OH + Na  -> C2H5ONa  + 1/2H2
-Còn lại là CH3COOC2H5

C/ -Dùng qùi tím nhận biết CH3COOH  quì tím hóa hồng  .
-Dùng d dAgNO3/NH3 nhận biết d d Glucozơ có chất rắn màu trắng bạc bám vào thành ống nghiệm . 
C6H12O6  + Ag2O  -> C6H12O7 + 2Ag
-Còn lại là saccarozơ

a/ Xác định ng tố tạo nên A :
Ta có :mC= (6,6: 44)x 12 = 1,8 g
           mH = (2,7: 18) x 2 = 0,3 g 
-> mC+ mH = 1,8 + 0,3 = 2,1 g 
-> Acòn có O
      mO=4,5 -2,1 =2,4g
Vậy HCHC  A chỉ có 3 ngtố C,H ,O

b/ XĐCTPT  của A 

- Đặt CTPT của A là CXHYOZ ( x,y,z thuộc N*)
 

- Ta có : x:y:z = : 
- Ct của A có dạng chung là (CH2O)n 
- Vì MA =60 (n>1) 
-> 30n = 60 => n=2 
-> Công thức PT của A là : C2H4O2 
Vậy A là AxitAxtic .

	Hoạt động 3: LUYỆN TẬP ( dự kiến thời lượng 20’)
Mục tiêu hoạt động: HS vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập, Qua đó củng cố lại các kiến thức về hợp chất hữu cơ.
Rèn luyện năng lực vân dụng kiến thức đã học để giải các bài tập, lấy được các VD thực tiễn về hợp chất gluxit
Phát triên năng lực vận dụng ngôn ngữ hóa học, năng lực tính toán, năng lực tư duy, năng lực hợp tác


	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động 

	1-Hoàn thành các PTHH cho sơ đồ chuyển hoá sau:
Saccarozơ  glucozơ  rượu etilic  axit axetic  etyl axetat  natri axetat.
2-Nêu phương pháp hoá học để phân biệt 3 dung dịch sau: 
a.Glucozơ, rượu etylic, saccarozơ.
b. Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ.
c. Tinh bột, glucozơ, saccarozơ.
 3. Glucozô coù tính chaát naøo sau ñaây?
 a/ Laøm ñoû quì tím.
 b/ Taùc duïng vôùi dung dòch axit.
 c/ Taùc duïng vôùi dung dòch baïc nitrat trong NH3.
d/ Taùc duïng vôùi kim loaïi saét
4. -Khi pha nöôùc giaûi khaùc coù nöôùc ñaù, ngöôøi ta coù theå laøm nhö sau:
a/ Cho nöôùc ñaù vaøo nöôùc, cho ñöôøng, roài khuaáy.
b/ Cho ñöôøng vaøo nöôùc, khuaáy tan, sau ñoù cho nöôùc ñaù.
Haõy choïn caùch laøm ñuùng vaø giaûi thích.

	1.HS: Hoàn thành sơ đồ.



2.HS: Thảo luận trả lời:
- Dùng Na để nhận biết rượu etylic.
- Dùng dd Ag2O/NH3 nhận ra glucozơ.
- Còn lại là saccarozơ
3. c/ Taùc duïng vôùi dung dòch baïc nitrat trong NH3.




4..b/ Cho ñöôøng vaøo nöôùc, khuaáy tan, sau ñoù cho nöôùc ñaù.


	Hoạt động 4: VẬN DỤNG ( dự kiến thời lượng 10’)
Mục tiêu hoạt động: HS vận dụng kiến thức về tính chất của gluxit để giải quyết các tình huống thực tiễn.Vận dụng các đơn vị kiến thức hoàn thành các bài tập

	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động 

	GV yêu cầu  HS nêu cách kiểm tra sự có mặt glucozơ trong nước tiểu người bệnh.
	HS: Cho nước tiểu người bệnh PƯ với Ag2O, nếu có bạc sinh ra là nước tiểu có glucozơ.
C6H12O6+ Ag2O               C6H12O7  + 2 Ag.



IV. CÂU HỎI, BÀI TẬP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ PHẨM CHẤT CỦA HỌC SINH
1. Bảng mô tả ma trận kiểm tra, đánh giá theo các mức độ nhận thức
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2. Câu hỏi/Bài tập
2.1.Mức độ nhận biết:
1. Có thể phân biệt dd glucozơ và dd saccarozơ  bằng:
A.  Na                  B.  D2 AgNO3/NH3             C.  O2                      D.  Quì tím.
2. Glucozơ có thể tác dụng với chất nào sau đây?
A. Dung dịch AgNO3 trong amoniac                         B. Dung dịch  NaOH
C. Dung dịch nước vôi trong.                                     D. Dung dịch AgNO3
2.2.Mức độ thông hiểu:
1. Thực hiện chuỗi phản ứng:
C6H12O6   C2H5OH   CH3COOH (CH3COO)2Mg
 2: Baèng phöông phaùp hoaù hoïc haõy phaân bieät axit axetic, glucozô vaø saccaozô
2.3.Mức độ vận dụng:
1.  Lên men 18g C6H12O6  thu được bao nhiêu gam C2H5OH. Nếu hiệu suất lên men đạt 80%.
A.  9,2g        B.  4,6g             C.   7,36g               D.   10g.
2. Đốt cháy hết 6 gam hiđrocacbon A, thu được 17,6 gam khí CO2 và 10,8 gam H2O, tỉ khối của A so với H2 là 15. A là hợp chất nào sau đây:
A. C3H6                      B. CH4                                       C. C3H6                      D. C2H6
3. Đốt cháy axit hữu cơ C2H5COOH thu được khí CO2 và hơi nước có tỉ lệ số mol là:
A. 1:1                  B. 1:2                   C. 2:1                      D. 3:2
4. Lên men 22,5 gam glucozơ thành rượu etylic thấy thoát ra 4,48 lít khí CO2 (đktc). Hiệu suất của quá trình lên men rượu là:
A.70%            B. 80%          C. 90%                               D.100%
5. Phân tử khối trung bình của  một mẫu xenlulozơ là 1.620.000 đvC. Giá trị n trong công thức   (-C6H10O5-)n là :
A. 8000              B. 9000                        C.10000                           D.11000
6.-Haõy neâu hieän töôïng xaûy ra khi vaét chanh vaøo söõa boø hoaëc söõa ñaäu nành?
2.4.Mức độ vận dụng cao
 Đốt cháy hợp chất hữu cơ A thì thu được  13,2g khí CO2 và 5,4g hơi nước. Biết k/l phân tử là 58. Xác định công thức phân tử của A.
V.PHỤ LỤC

chất rắn, màu trắng, không tan trong nước lạnh nhưng tan được trong nước nóng
chất rắn, màu trắng, không tan trong nước
Hạt, củ, quả
Bông, tre, gỗ, nứa
(-C6H10O5-)n
Giấy, vật liệu xây dựng, vải sợi, đồ gỗ
Lương thực, sản xuất glucozơ, axit axetic


KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN
Câu 1(6 điểm).Viết các PTHH thực hiện dãy chuyển hóa sau (ghi điều kiện phản ứng nếu có)




                      CO2    (- C6H10O5-)n     C6H12O6   C2H5OH     CH3COOH 
Câu 2 (4 điểm). Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết 3 dung dịch đựng trong ba lọ mất nhãn: 
                                  Rượu Etyllic , Axit axetic , glucozơ.         
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM 

Câu 1(6 điểm) Mỗi phương trình đúng được 1,5 điểm
6nCO2  +5n H2O    [image: ] (- C6H10O5-)n  + 6n O2      (1,5 điểm)

(- C6H10O5-)n  +  nH2O     nC6H12O6 	                  (1,5 điểm)

 C6H12O6    2C2H5OH   + 2CO2	                                   (1,5 điểm)

  C2H5OH      + O2    CH3COOH    + H2O       (1,5 điểm)
Câu 2 (4 điểm) 
-Trích mỗi lọ một ít làm mẫu thử (0,5 điểm)
-Nhúng quì tím vào các mẫu thử, dung dịch làm quì tím hóa hồng là Axit axetic (1 điểm)
-Nhỏ 2 dung dịch còn lại vào dung dịch AgNO3/NH3 , đun nhẹ , mẫu thử có kết tủa bạc bám vào thành ống nghiệm là Glucozơ . (1 điểm)

    C6H12O6   + Ag2O     C6H12O7   +2 Ag (1 điểm)
-Còn lại là rượu Etylic . (0,5 điểm)
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